KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huệ- Chu Thị Thanh Hoa
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/03 đến 03/04
Chu Thị Thanh Hoa
	Tuần 2
Từ 06/04 đến 10/04
Nguyễn Thị Thanh Huệ
	Tuần 3
Từ 13/04 đến 17/04
Chu Thị Thanh Hoa
	Tuần 4
Từ 20/04 đến 24/04
Nguyễn Thị Thanh Huệ
	Tuần 5
Từ 27/04 đến 01/05
Chu Thị Thanh Hoa
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô đứng cửa lớp đón trẻ, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ và học tập của trẻ, nhắc phụ huynh không cho các con chơi những vật sắc nhọn, những đồ chơi không an toàn, không cho trẻ đeo đồ trang sức đến trường, cho trẻ đi học đúng giờ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân gọn gàng đúng nơi quy định
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi vận động:
- TC: Gập, mở lần lượt từng ngón tay. 
* Tập thể dục: theo nhạc chung của trường 
- Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc vui nhộn
- Trọng động: BTPTC: Trẻ tập các động tác: 
- Tập bài dân vũ: Maruko ( nhạc Nhật Bản )
- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc cổ điển
- Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo nhạc: “twingkle twingkle little star”, xếp hàng đi nhẹ nhàng vào lớp. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về 1 số hiện tượng thời tiết 
+ Con biết những hiện tượng thời tiết nào? Cảm nhận của con về thời tiết đó?
+ Con sẽ làm gì khi đi ra ngoài đường gặp trời nắng và khi trời mưa? 
+ Thời tiết hôm nay ntn? Vì sao con biết ?
- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước:
+ Các con thấy nước ở những đâu? 
+ Nước dùng để làm gì? Nước có ích lợi gì đối với đời sống?
+ Những việc làm để sử dụng tiết kiệm nước?
+ Vì sao phải bảo vệ nguồn nước ?
+ Giáo dục trẻ cách bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nước.
- Thời tiết mùa hè con cảm thấy như thế nào?
+ Mùa hè các con mặc quần áo như thế nào?
+ Mùa hè các con thường được bố mẹ cho đi đâu? ( đi bơi, đi nghỉ mát...)
+ Mùa hè các con sẽ ăn những thực phẩm như thế nào để đảm bảo sức khỏe?
- Cách giáo dục trẻ về cách giữ gìn sức khoẻ khi mùa hè đến (Mặc quần áo mỏng, mát, đi ra ngoài phải đội mũ, che ô... ) ăn hoa quả trái cây, hạn chế ăn đồ có nhiều đá.
- Trò chuyện về ngày Giải phóng miền Nam- Quốc tế lao động 30/4- 1/5
- Trò chuyện với trẻ 1 số quy định nơi công cộng về an toàn: Không đi chơi một mình, không đi theo người lạ, sau khi tan học về phải đi về nhà ngay (MT18) 

	MT18

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Quốc Ca.
+ NH: Yêu dân tộc Việt Nam.
+ TC: Ô cửa bí mật. (MT86) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen: v,r (MT64) 

	Hoạt động âm nhạc
-DH: Cho tôi đi làm mưa
- NH: Mưa- Dân ca Xá
-TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT86) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen: s,x (MT64) 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: “Nắng sớm”
Nghe hát: “Hạt nắng, hạt mưa”.
TCÂN: “Thi xem ai nhanh” (MT86) 

	MT4, MT90, MT36, MT86, MT19, MT52, MT89, MT37, MT64, MT55, MT93, MT41, MT46

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Ôn so sánh số lượng các nhóm đối tượng (10 nhóm) trong phạm vi 10 để nhận ra mối quan hệ số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên (MT36) 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng. (MT37) 

	Hoạt động làm quen với toán
Hoàn thiện QTSX và sáng tạo QTSX. (MT37) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hàng ngày. (MT36) 

	Hoạt động làm quen với toán
Cho trẻ làm quen với đồng hồ. (MT41) 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
-Xé dán cầu vòng sau mưa. (MT90) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ mưa (MT89) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo ý thích (MT89) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ biển. (MT89) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé dán tranh thời tiết. (MT93) 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá

Tìm hiểu về mùa hè (MT19) 

	Hoạt động khám phá
Khám phá vòng tuần hoàn của nước (MT19) 

	Hoạt động khám phá
Steam: Sự kỳ diệu của nước (MT19) 

	Hoạt động khám phá
Mặt trăng, mặt trời và các vì sao (MT19) 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu về ngày 30/4- 1/5 (MT46) 

	

	
	T6
	Hoạt động vận động
- VĐ: Trèo lên xuống 7 gióng thang
+ TC: cướp cờ (MT4) 

	Hoạt động văn học
- Truyện: Giọt nước tý xíu (MT52) 

	Hoạt động vận động
- VĐ: Bò chui qua ống dài 1,5mx0,6 m
+ TC: Kẹp bóng (MT4) 

	Hoạt động văn học
- Thơ: Mùa hạ tuyệt vời (MT55) 

	Hoạt động vận động
VĐ : Ném trúng đích nằm ngang
+ TC: chuyền bóng qua đầu (MT4) 

	

	





Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày. Quan sát vườn cổ tích. Giao lưu kéo co giữa các lớp MGL A1. Quan sát vườn rau. Quan sát trang phục mùa hè
* TCVĐ: Xách nước qua cầu. Lộn cầu vồng. Trời nắng trời mưa. Ai nhanh nhất. Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự chọn
- Chơi với các đồ chơi có trong sân trường, chơi đá bóng, vẽ tự do bằng phấn, chơi với các NVL tự nhiên lá cây, cành cây khô, cát, sỏi. Chơi các trò chơi dân gian.
Tuần 2
*HĐCCĐ: Quan sát , trò chuyện về nước và lợi ích của nước , cách bảo vệ nguồn nước. Cho trẻ làm thì nghiệm nước ở thể lỏng. Giao lưu hát múa với lớp MGN B1. Quan sát cây đinh lăng. Quan sát cây hoa hồng.
* TCVĐ: Kéo co. Bịt mắt bắt dê. Nhảy bao bố. Mèo đuổi chuột. Chó sói xấu tính
* Chơi tự chọn:
- Chơi với các đồ chơi có trong sân trường, chơi đá bóng, vẽ tự do bằng phấn, chơi với các NVL tự nhiên lá cây, cành cây khô, cát, sỏi. Chơi các trò chơi dân gian.
Tuần 3:
* HĐCCĐ: Quan bầu trời ban ngày. Tham gia hoạt động làm bánh trôi ngày Tết Hàn Thực. Quan sát cây hoa bỏng. Cho trẻ làm thí nghiệm mực vô hình từ nước chanh.
*TCVĐ: Gieo hạt. Ghép tranh về thời tiết. Thi xem ai nhanh. Bịt mắt bắt dê. Ô tô và chim sẻ
* Chơi tự chọn:
- Chơi với các đồ chơi có trong sân trường, chơi đá bóng, vẽ tự do bằng phấn, chơi với các NVL tự nhiên lá cây, cành cây khô, cát, sỏi. Chơi các trò chơi dân gian.
Tuần 4
* HĐCCĐ: Quan sát cây xoài. Quan sát cây nhãn. Giao lưu nhảy với lớp B1. Quan sát cây hoa đồng tiền. TN: Hạt Ngô nhảy múa
* TCVĐ: Lộn cầu vồng .Trời nắng trời mưa. Nhảy lò cò. Nhảy bao bố. Ai nhanh nhất
* Chơi tự chọn:
- Chơi với các đồ chơi có trong sân trường, chơi đá bóng, vẽ tự do bằng phấn, chơi với các NVL tự nhiên lá cây, cành cây khô, cát, sỏi. Chơi các trò chơi dân gian.
Tuần 5
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết mùa hè; Giao lưu nhảy dân vũ với lớp MGN B2; Trò chuyện mùa hè; Chăm sóc, lau lá cây trong sân trường; Thí nghiệm vật chìm vật nổi.
* TCVĐ:
- Gieo hạt; Ghép tranh về thời tiết; Mèo đuổi chuột; Kéo cưa lửa xẻ; Ai nhanh nhất
* Chơi tự chọn: Chơi cát sỏi với NVL từ thiên nhiên như lá cây, cành cây khô... Chơi các đồ chơi có trong sân trường, chơi đá bóng. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
Tuần 1: Dự án xây dựng công viên nước.
Tuần 2: Làm một số trải nghiệm nước đổi màu 
Tuần 3: Làm bánh trôi ngũ sắc
Tuần 4: Biểu diễn các bài hát về nước và mùa hè cùng với dụng cụ âm nhạc
* Góc phân vai:
- Gia đình: làm một số loại nước giải khát mùa hè, làm món ăn mùa hè…..
- Bán hàng: bán nước tinh khiết, nước giải khát, sinh tố… và đóng chai nước, bán rau củ quả, hoa quả sạch.
* Góc học tập:
- Bé làm quen với toán: In đồ chữ số 9, số 10. Sưu tập chữ số 9,10 trong sách và lịch, cho trẻ ghép nối điền vào cho đủ số lượng…Chắp ghép các khối tạo thành bức tranh 3D, xếp que, hột, hạt , làm các bài tập sắp xếp theo quy tắc, dấu hiệu...
- Bé làm quen với chữ cái: In đồ hình chữ cái g,y,v,r , làm sách truyện , làm các quyển tập sách về các loại các hiện tượng thời tiết. Xem tranh truyện đóng kịch các câu truyện đã học, tập kể truyện theo tranh (MT61) 
* Góc nghệ thuật: 
- Góc âm nhạc: Trẻ biểu diễn các bài hát về mùa hè, các hiện tượng tự nhiên với dụng cụ âm nhạc trống, xắc xô...
- Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích, tô, cắt dán hoa, xé dán bầu trời ( nắng, mưa..)Trẻ nói được cảm xúc của mình khi ngắm nhìn các sản phẩm. (MT85) 
- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. (MT88) 

* Góc thực hành cuộc sống: 
- Phân biệt các hoạt động các mùa trong năm, thực hành pha nước chanh. (MT24) 

	MT61, MT85, MT88, MT24

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Kể tên món ăn hàng ngày. 
- Xúc miệng nước muối sau khi ăn. Biết giúp cô lau dọn bàn sau khi ăn.
- Biết giúp cô sắp xếp đồ dùng giờ ngủ. Ngủ dậy trẻ biết chải đầu buộc tóc. 

	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
- Thơ: Mưa (MT55) 
- Trò chơi với các chữ cái đã học
- Hướng dẫn làm bài tập toán 
- Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm...là nguy hiểm, chia sẻ về mối nguy hiểm khi đến gần (MT15) 
Tuần 2
- DH: Ánh trăng hòa bình; NH: yêu dân tộc Việt Nami; TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát (MT86) 
- Hướng dẫn làm bài tập toán
- Dạy trẻ kĩ năng đội mũ bảo hiểm
- VĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh; TC; Ai nhanh hơn (MT5) 
Tuần 3
- Hướng dẫn làm bài tập toán
- Cho trẻ đóng kịch với những câu chuyện đã học
- Tập tô v, r (MT65) 
- Truyện: Sóc và Thỏ đi tắm nắng (MT57) 
Tuần 4
- DH: Nắng sớm; NH: Đếm sao; TC: Hát theo tranh (MT86) 
- VĐ: Nhảy lò cò 5m; TC: Thỏ đánh trống (MT5)
- Hướng dẫn làm bài tập toán
- Trẻ thực hành làm bánh trôi
Tuần 5
- Chơi tự do
- Rèn tư thế ngồi đúng khi viết, tô
- Truyện Sự tích ngày và đêm (MT57) 
- Tập tô: s, x (MT65) 

* Thứ 6 hàng tuần nêu gương bé ngoan và biểu diễn văn nghệ 

	MT55, MT15, MT86, MT5, MT65, MT57

	Chủ đề - Sự kiện
	Mùa hè của bé
	Vòng tuần hoàn của nước
	Tết Hàn Thực
	Cách sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ môi trường
	Giải phòng miền Nam 40/4- Quốc Tế Lao Động 1/5
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